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ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề thi có 04 trang) 

   TH  TH  T T N H    TH T   N 3 NĂM HỌC 2022-2023 

Môn:  ịch sử 

Thời gian làm bài: 50 phút, không tính thời gian phát đề 

Họ, tên thí sinh:…………………………. 

Số báo danh:……………………………..                      

 

Câu 1. Hiến pháp mới (1993) của Cộng hòa Nam Phi được thông qua đã 

 A. xóa bỏ được ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới. 

 B. làm thất bại chiến lược toàn cầu của đế quốc Mĩ. 

 C. chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai). 

 D. lật đổ ách cai trị trong nhiều thế kỉ của thực dân Anh. 

Câu 2. Năm 1968, nền kinh tế của quốc gia nào sau đây đứng thứ hai trong thế giới tư bản? 

 A. Ấn Độ. B. Thái Lan. C. Nhật Bản. D. Liên Xô 

Câu 3. Tháng 3 - 1921, “Chính sách kinh tế mới” được đề ra trong bối cảnh nước Nga Xô viết đã 

 A. hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế. 

 B. bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước. 

 C. bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá nặng nề. 

 D. hoàn thành công cuộc tập thể hóa nông nghiệp. 

Câu 4. Sau khi ra đời, giai cấp tư sản Việt Nam bị phân hóa thành những bộ phận nào sau đây? 

 A. Tư sản dân tộc và tư sản công thương. 

 B. Tư sản mại bản và tư sản công nghiệp. 

 C. Tư sản mại bản và tư sản dân tộc. 

 D. Tư sản công nghiệp và tư sản thương nghiệp. 

Câu 5. Trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1973, nhờ áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng 

khoa học - kĩ thuật hiện đại đã giúp nước Mĩ 

 A. nâng cao năng suất lao động. B. xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 

 C. khôi phục kinh tế sau chiến tranh. D. chế tạo thành công bom nguyên tử. 

Câu 6. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954 - 1975), việc Mĩ tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến 

tranh xâm lược đánh dấu sự phá sản của chiến lược chiến tranh nào sau đây? 

 A. “Việt Nam hóa chiến tranh”. B. “Đông Dương hóa chiến tranh”. 

 C. “Chiến tranh đặc biệt”. D. “Chiến tranh cục bộ”. 

Câu 7. Chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950 của quân dân Việt Nam đã 

 A. làm phá sản kế hoạch đánh nhanh của thực dân Pháp. 

 B. chọc thủng “Hành lang Đông - Tây” của quân Pháp. 

 C. buộc Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia độc lập. 

 D. làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi. 

Câu 8. Tổ chức nào sau đây chú trọng lấy binh lính người Việt trong quân đội Pháp giác ngộ làm lực lượng chủ lực? 

 A. Việt Nam Quốc dân đảng. B. Tâm tâm xã. 

 C. Việt Nam nghĩa đoàn. D. Tân Việt Cách mạng đảng. 

Câu 9. Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc 

 A. phần mềm. B. công nghiệp. C. nông nghiệp. D. dịch vụ. 

Câu 10. Từ khi thành lập đến nay, Liên minh châu Âu (EU) có hoạt động nào sau đây? 

 A. Thiết lập trật tự thế giới “đơn cực”. B. Thành lập Cộng đồng châu Âu. 

 C. Kí kết Định ước Henxinki. D. Phát hành đồng tiền chung châu Âu. 

Câu 11. Một trong những hoạt động của nhân dân Việt Nam giai đoạn 1936 - 1939 là 

 A. đấu tranh đòi các quyền dân chủ. B. tiến hành cải cách giáo dục. 

 C. xây dựng bộ đội địa phương. D. phát triển dân quân du kích. 
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Câu 12. Sự kiện nào sau đây ảnh hưởng đến việc xác định con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam của 

Nguyễn Ái Quốc (1911 - 1920)? 

 A. Liên minh châu Âu được thành lập. B. Xu thế hòa hoãn Đông - Tây xuất hiện. 

 C. Cách mạng tháng Mười Nga thành công. D. Tổ chức ASEAN được thành lập. 

Câu 13. Yếu tố nào sau đây không dẫn đến sự xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông - Tây vào đầu những năm 70 

của thế kỉ XX? 

 A. Sự bất lợi do tình trạng đối đầu giữa hai phe. 

 B. Yêu cầu hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu. 

 C. Sự phát triển nhanh chóng của Tây Âu. 

 D. Vấn đề Campuchia được giải quyết. 

Câu 14. Ngày 30-4-1975 gắn liền với sự kiện nào sau đây ở Việt Nam? 

 A. Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi. 

 B. Quần đảo Trường Sa được giải phóng. 

 C. Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố đầu hàng. 

 D. Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi. 

Câu 15. Quốc gia nào sau đây phải chịu một phần trách nhiệm trong việc để bùng nổ Chiến tranh thế giới 

thứ hai (1939 - 1945)? 

 A. Áo - Hung. B. Mĩ. C. Ấn Độ.  D. Liên Xô. 

Câu 16. Trong cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954, chiến dịch nào sau đây thể hiện tình 

đoàn kết chiến đấu của quân dân Việt - Lào? 

 A. Hòa Bình. B. Thượng Lào. C. Việt Bắc.  D. Lai Châu. 

Câu 17. Sự chủ động của Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong những năm 1946 - 1947 

của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp được biểu hiện ở hoạt động nào sau đây? 

 A. Mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy. B. Phát động toàn quốc kháng chiến. 

 C. Mở cuộc tấn công vào Điện Biên Phủ. D. Ngăn Pháp triển khai kế hoạch Nava. 

Câu 18. Tháng 6 - 1947, Mĩ đề ra kế hoạch Mácsan giúp khôi phục kinh tế ở khu vực nào sau đây? 

 A. Đông Phi. B. Đông Âu. C. Tây Âu. D. Đông Nam Á. 

Câu 19. Từ ngày 16 đến ngày 17-8-1945, Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (Sơn Dương - Tuyên Quang) đã 

 A. thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.  B. thành lập An Nam Cộng sản đảng. 

 C. cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.  D. thành lập Nha Bình dân học vụ. 

Câu 20. Hiệp ước Bali (1976) là văn kiện được kí kết giữa các nước trong tổ chức nào sau đây? 

 A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). 

 B. Cộng đồng châu Âu (EC). 

 C. Đại hội dân tộc Phi (ANC). 

 D. Ngân hàng Thế giới (WB). 

Câu 21. Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX kết thúc sau khi thực dân Pháp đàn áp cuộc khởi nghĩa 

 A. Hương Khê. B. Bãi Sậy. C. Yên Thế. D. Yên Bái. 

Câu 22. Nội dung nào sau đây là một trong những nguồn gốc của cuộc cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật 

diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX? 

 A. Dân số thế giới gia tăng nhanh chóng.   B. Trật tự thế giới đa cực được thiết lập. 

 C. Trật tự hai cực Ianta bị sụp đổ.    D. Mĩ thiết lập được trật tự đơn cực. 

Câu 23. Trong Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930), Nguyễn Ái Quốc xác định nội 

dung của “cách mạng tư sản dân quyền” là 

 A. chống chế độ phản động thuộc địa.   B. xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất. 

 C. chống đế quốc giành độc lập dân tộc.   D. chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày. 

Câu 24. Tháng 8 - 1965, khi vừa vào miền Nam Việt Nam, quân Mĩ đã mở cuộc hành quân vào căn cứ 

Quân giải phóng miền Nam ở 
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 A. Lạng Sơn. B. Vạn Tường. C. đồng bằng Bắc Bộ. D. Việt Bắc. 

Câu 25. Một trong những yếu tố tác động đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới đất 

nước (12 - 1986) là 

 A. sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc.   B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 

 C. sự khủng hoảng của các nước xã hội chủ nghĩa. D. các nước Đông Nam Á đều đã giành độc lập. 

Câu 26. Một trong những ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến giữa tháng 8 năm 1945) 

ở Việt Nam là 

 A. mở đầu thời kì vận động giải phóng dân tộc.  B. bước đầu xây dựng được lực lượng cách mạng. 

 C. củng cố chính quyền cách mạng trong cả nước. D. làm cho trận địa cách mạng được mở rộng. 

Câu 27. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 và cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945 ở Việt Nam có 

điểm tương đồng nào sau đây? 

 A. Thành lập được chính quyền cách mạng.  B. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. 

 C. Kết hợp đấu tranh công khai và bí mật.  D. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất. 

Câu 28. Nội dung nào sau đây là một trong những vai trò của cách mạng miền Bắc đối với sự nghiệp cách 

mạng Việt Nam (1954 - 1975)? 

 A. Buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược. 

 B. Nối liền hậu phương quốc tế với chiến trường miền Nam. 

 C. Xây dựng thành công cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. 

 D. Trực tiếp đánh thắng các chiến lược chiến tranh của Mĩ. 

Câu 29. Khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin (7 - 1920), 

Nguyễn Ái Quốc đã 

 A. khẳng định được con đường duy nhất để giành độc lập cho dân tộc Việt Nam. 

 B. giải quyết triệt để tình trạng khủng hoảng về tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

 C. khắc phục triệt để những hạn chế trong con đường cứu nước của các bậc tiền bối. 

 D. hoàn chỉnh lí luận về cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. 

Câu 30. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941) đã kế 

thừa nội dung nào trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930)? 

 A. Thực hiện chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất. 

 B. Chủ trương đại đoàn kết để giải quyết mục tiêu số một của cách mạng. 

 C. Thành lập ở Đông Dương một chính đảng để lãnh đạo cách mạng. 

 D. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất cho từng nước ở Đông Dương. 

Câu 31. Căn cứ địa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hậu phương trong kháng chiến chống thực 

dân Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây? 

 A. Đều là nơi cung cấp nhân lực, vật lực cho cuộc kháng chiến. 

 B. Đều là nơi thực hiện cuộc cải cách ruộng đất. 

 C. Đều là nơi tiếp nhận viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa. 

 D. Đều là nơi gây dựng cơ sở cho chế độ xã hội mới. 

Câu 32. Nội dung nào sau đây không phải ý nghĩa của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (12 - 1972) 

ở Việt Nam? 

 A. Củng cố niềm tin, sức mạnh cho các lực lượng tiến bộ trên thế giới. 

 B. Góp phần giữ vững thành quả cách mạng ở hai miền Bắc - Nam. 

 C. Buộc Chính phủ Mĩ phải quay lại bàn đàm phán ở Hội nghị Pari. 

 D. Đánh dấu kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. 

Câu 33. Nội dung nào sau đây là một trong những lí do dẫn đến việc Liên Xô chưa công nhận và thiết lập 

quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong những năm 1945 - 1949? 

 A. Do Liên Xô phải tuân thủ nguyên tắc của tổ chức Liên hợp quốc. 

 B. Do Liên Xô phải tôn trọng nội dung của Hội nghị Ianta. 
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 C. Do Việt Nam kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước. 

 D. Do Việt Nam không tham gia vào chống chủ nghĩa phát xít. 

Câu 34. Trong phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam 

có vai trò nào sau đây? 

 A. Góp phần hình thành khuynh hướng mới trong phong trào dân tộc. 

 B. Châm ngòi cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ. 

 C. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang để khôi phục nền cộng hòa. 

 D. Vận động quần chúng tham gia mặt trận dân tộc dân chủ. 

Câu 35. Nội dung nào sau đây là nhận xét đúng về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai? 

 A. Đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của tổ chức ASEAN. 

 B. Chỉ lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ. 

 C. Diễn ra sôi nổi với các hình thức đấu tranh khác nhau. 

 D. Bùng nổ sớm nhất và phát triển mạnh tại khu vực Nam Á. 

Câu 36. Nội dung nào sau đây là điểm mới của kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) so với kế hoạch Rơve (1949) 

của thực dân Pháp? 

 A. Tấn công Việt Bắc với quy mô lớn.   B. Tập trung bao vây căn cứ địa Việt Bắc. 

 C. Bao vây trung du và đồng bằng Bắc Bộ.  D. Kiểm soát biên giới Việt - Trung. 

Câu 37. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những tác động của sự chuyển biến xã hội đến 

phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925? 

 A. Góp phần bổ sung lực lượng cho phong trào yêu nước. 

 B. Góp phần làm bùng nổ cuộc cách mạng dân chủ tư sản. 

 C. Mở ra thời kì vận động giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo. 

 D. Làm xuất hiện khuynh hướng cứu nước theo ngọn cờ phong kiến. 

Câu 38. Trong những năm 1945 - 1946, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thực hiện một 

trong những biện pháp nào sau đây nhằm bảo vệ chế độ mới? 

 A. Tạm gác nhiệm vụ chống nội phản để tập trung cho việc đối phó với ngoại xâm. 

 B. Tăng cường xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất của ba nước Đông Dương. 

 C. Kiên quyết không nhân nhượng với kẻ thù để giữ vững thành quả cách mạng. 

 D. Phát huy thế trận lòng dân làm nền tảng cho sức mạnh toàn diện của dân tộc. 

Câu 39. Luận cương chính trị (10 - 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương có hạn chế trong việc xác định 

lực lượng cách mạng là do nhận thức chưa đầy đủ về 

 A. đặc điểm của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội thuộc địa. 

 B. quan hệ giữa cách mạng Đông Dương với cách mạng thế giới. 

 C. các mâu thuẫn cơ bản trong xã hội thuộc địa. 

 D. vai trò của công nhân trong cách mạng thuộc địa. 

Câu 40. Sự kiện nào sau đây của tình hình thế giới có ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong hơn một năm 

đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

 A. Nội chiến Trung Quốc kết thúc, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. 

 B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công, nhà nước Xô viết thành lập. 

 C. Quốc tế Cộng sản có sự chỉ đạo đối với phong trào cách mạng thế giới. 

 D. Hội nghị Pốtxđam thỏa thuận việc giải giáp quân Nhật ở Đông Dương. 

------------- HẾT ------------- 

- Học sinh không sử dụng tài liệu, thiết bị điện tử khi làm bài. 

- Giám thị không giải thích gì thêm. 

- Chữ ký của giám thị:……………………… 
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 MÔN LỊCH SỬ 

 

BẢNG ĐÁP ÁN 

ĐỀ THI THỬ LẦN 3 MÔN LỊCH SỬ - NĂM HỌC 2022 - 2023 

----------------------- 

Mã đề [401] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C C B C A D B A B D A C D D B B B C C A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A A C B C D D B A B D D B A C C A D A D 

 

Mã đề [402] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A D C C C B A B C B A D A B A A B A D 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B D C B C B D A D B D C C A D C D D B A 

 

Mã đề [403] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A B A D D D C D B A C C C C C C A D A C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D D A D A B D B C B D A B C B B A B B A 

 

Mã đề [404] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A A D B D A D A D A B C C C D C B A D B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B D C C B C B C C B A A D A B A D C B D 

 

Mã đề [405] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A B A C C C D C A D B D D C D D B A B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C B B C A B A C B A A A D B D D B D A C 

 

Mã đề [406] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C D C C B D C D C B B A A A D C C A B C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A B B D A D B A A D D D D B B B A A C C 

 

Mã đề [407] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C D D B C B B C A D A D A A C C B A C A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C D A B A C D D D B B C B A B D C B D A 

 

Mã đề [408] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A B B C C C B B D B B C A B C C A D C A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A D A A B A D C A D C D B D B C D D D A 

 



Mã đề [409] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C C B C A D B A B D A C D D B B B C C A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A A C B C D D B A B D D B A C C A D A D 

 

Mã đề [410] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A D C C C B A B C B A D A B A A B A D 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B D C B C B D A D B D C C A D C D D B A 

 

Mã đề [411] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A B A D D D C D B A C C C C C C A D A C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D D A D A B D B C B D A B C B B A B B A 

 

Mã đề [412] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A A D B D A D A D A B C C C D C B A D B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B D C C B C B C C B A A D A B A D C B D 

 

Mã đề [413] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A B A C C C D C A D B D D C D D B A B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C B B C A B A C B A A A D B D D B D A C 

 

Mã đề [414] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C D C C B D C D C B B A A A D C C A B C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A B B D A D B A A D D D D B B B A A C C 

 

Mã đề [415] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C D D B C B B C A D A D A A C C B A C A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C D A B A C D D D B B C B A B D C B D A 

 

Mã đề [416] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A B B C C C B B D B B C A B C C A D C A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A D A A B A D C A D C D B D B C D D D A 

 

Mã đề [417] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C C B C A D B A B D A C D D B B B C C A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A A C B C D D B A B D D B A C C A D A D 

 



Mã đề [418] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A D C C C B A B C B A D A B A A B A D 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B D C B C B D A D B D C C A D C D D B A 

 

Mã đề [419] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A B A D D D C D B A C C C C C C A D A C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D D A D A B D B C B D A B C B B A B B A 

 

Mã đề [420] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A A D B D A D A D A B C C C D C B A D B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B D C C B C B C C B A A D A B A D C B D 

 

Mã đề [421] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A B A C C C D C A D B D D C D D B A B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C B B C A B A C B A A A D B D D B D A C 

 

Mã đề [422] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C D C C B D C D C B B A A A D C C A B C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A B B D A D B A A D D D D B B B A A C C 

 

Mã đề [423] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C D D B C B B C A D A D A A C C B A C A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C D A B A C D D D B B C B A B D C B D A 

 

Mã đề [424] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A B B C C C B B D B B C A B C C A D C A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A D A A B A D C A D C D B D B C D D D A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Câu 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 

1 C C A A C C C A C C A A C C C A C C A A C C C A 

2 C A B A A D D B C A B A A D D B C A B A A D D B 

3 B D A D B C D B B D A D B C D B B D A D B C D B 

4 C C D B A C B C C C D B A C B C C C D B A C B C 

5 A C D D C B C C A C D D C B C C A C D D C B C C 

6 D C D A C D B C D C D A C D B C D C D A C D B C 

7 B B C D C C B B B B C D C C B B B B C D C C B B 

8 A A D A D D C B A A D A D D C B A A D A D D C B 

9 B B B D C C A D B B B D C C A D B B B D C C A D 

10 D C A A A B D B D C A A A B D B D C A A A B D B 

11 A B C B D B A B A B C B D B A B A B C B D B A B 

12 C A C C B A D C C A C C B A D C C A C C B A D C 

13 D D C C D A A A D D C C D A A A D D C C D A A A 

14 D A C C D A A B D A C C D A A B D A C C D A A B 

15 B B C D C D C C B B C D C D C C B B C D C D C C 

16 B A C C D C C C B A C C D C C C B A C C D C C C 

17 B A A B D C B A B A A B D C B A B A A B D C B A 

18 C B D A B A A D C B D A B A A D C B D A B A A D 

19 C A A D A B C C C A A D A B C C C A A D A B C C 

20 A D C B B C A A A D C B B C A A A D C B B C A A 

21 A B D B C A C A A B D B C A C A A B D B C A C A 

22 A D D D B B D D A D D D B B D D A D D D B B D D 

23 C C A C B B A A C C A C B B A A C C A C B B A A 

24 B B D C C D B A B B D C C D B A B B D C C D B A 

25 C C A B A A A B C C A B A A A B C C A B A A A B 

26 D B B C B D C A D B B C B D C A D B B C B D C A 

27 D D D B A B D D D D D B A B D D D D D B A B D D 

28 B A B C C A D C B A B C C A D C B A B C C A D C 

29 A D C C B A D A A D C C B A D A A D C C B A D A 

30 B B B B A D B D B B B B A D B D B B B B A D B D 

31 D D D A A D B C D D D A A D B C D D D A A D B C 

32 D C A A A D C D D C A A A D C D D C A A A D C D 

33 B C B D D D B B B C B D D D B B B C B D D D B B 

34 A A C A B B A D A A C A B B A D A A C A B B A D 

35 C D B B D B B B C D B B D B B B C D B B D B B B 

36 C C B A D B D C C C B A D B D C C C B A D B D C 

37 A D A D B A C D A D A D B A C D A D A D B A C D 

38 D D B C D A B D D D B C D A B D D D B C D A B D 

39 A B B B A C D D A B B B A C D D A B B B A C D D 

40 D A A D C C A A D A A D C C A A D A A D C C A A 
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